
BẢN MẪU – dữ liệu giả
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU · NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời khoá biểu lớp 1A
Áp dụng từ ngày 03/11/2026

Tiết T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu

Sáng 1 Chào cờ HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Sáng 2 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Sáng 3 Toán TN&XH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Sáng 4 Đạo đức Tiếng Việt GDTC Toán Toán

Chiều 1 TN&XH Tiếng Việt Mĩ thuật GDTC

Chiều 2

Chiều 3 Sinh hoạt lớp

Giáo viên dạy lớp: Hoa, Tuấn (GDTC), Ngọc (Âm nhạc), Bình (Mĩ thuật)

Duyệt: Nguyễn Văn Mẫu
Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store
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BẢN MẪU – dữ liệu giả
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU · NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời khoá biểu lớp 2A
Áp dụng từ ngày 03/11/2026

Tiết T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu

Sáng 1 Chào cờ GDTC GDTC Đạo đức TN&XH

Sáng 2 Âm nhạc Toán TN&XH HĐTN Toán

Sáng 3 Toán Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt

Sáng 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Chiều 1 Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt

Chiều 2

Chiều 3 Sinh hoạt lớp

Giáo viên dạy lớp: Mai, Tuấn (GDTC), Ngọc (Âm nhạc), Bình (Mĩ thuật)

Duyệt: Nguyễn Văn Mẫu
Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store
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BẢN MẪU – dữ liệu giả
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU · NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời khoá biểu lớp 3A
Áp dụng từ ngày 03/11/2026

Tiết T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu

Sáng 1 Chào cờ Tin học Tiếng Việt HĐTN Công nghệ

Sáng 2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt

Sáng 3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán Mĩ thuật Toán

Sáng 4 TN&XH Tiếng Việt TN&XH Tiếng Anh Tiếng Anh

Chiều 1 GDTC Tiếng Việt GDTC Toán

Chiều 2 Toán Tiếng Việt

Chiều 3 Tiếng Anh Sinh hoạt lớp

Giáo viên dạy lớp: Lan, Minh (Tiếng Anh), Dũng (Tin học), Tuấn (GDTC), Ngọc (Âm nhạc), Bình (Mĩ thuật)

Duyệt: Nguyễn Văn Mẫu
Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store

Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store · BẢN MẪU – dữ liệu giả · 01/11/2026 Trang 3/5



BẢN MẪU – dữ liệu giả
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU · NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời khoá biểu lớp 4A
Áp dụng từ ngày 03/11/2026

Tiết T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu

Sáng 1 Chào cờ HĐTN Tiếng Anh Khoa học Toán

Sáng 2 Tiếng Việt Toán GDTC Toán Tiếng Việt

Sáng 3 Tiếng Việt LS&ĐL Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh

Sáng 4 Toán Âm nhạc LS&ĐL Tiếng Việt GDTC

Chiều 1 Tin học Đạo đức Toán Tiếng Việt Công nghệ

Chiều 2 Tiếng Anh Tiếng Việt Mĩ thuật Khoa học

Chiều 3 Sinh hoạt lớp

Giáo viên dạy lớp: Hương, Minh (Tiếng Anh), Dũng (Tin học), Tuấn (GDTC), Ngọc (Âm nhạc), Bình (Mĩ thuật)

Duyệt: Nguyễn Văn Mẫu
Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store
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BẢN MẪU – dữ liệu giả
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU · NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời khoá biểu lớp 5A
Áp dụng từ ngày 03/11/2026

Tiết T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu

Sáng 1 Chào cờ Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc Tin học

Sáng 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

Sáng 3 Khoa học Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt

Sáng 4 Toán Toán HĐTN Công nghệ Toán

Chiều 1 Tiếng Anh LS&ĐL LS&ĐL Tiếng Việt Tiếng Anh

Chiều 2 GDTC Khoa học GDTC Mĩ thuật

Chiều 3 Sinh hoạt lớp

Giáo viên dạy lớp: Thu, Minh (Tiếng Anh), Dũng (Tin học), Tuấn (GDTC), Ngọc (Âm nhạc), Bình (Mĩ thuật)

Duyệt: Nguyễn Văn Mẫu
Tạo bởi Xếp TKB · tkb.hoagao.store · support@hoagao.store
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